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PHƯ ỜNG
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PHƯ ỜNG TÂN HIỆP

PHƯ ỜNG TÂN PHONG
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PHƯ ỜNG HỐ NAI
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(BIÊN TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN PHƯ ỜNG TRẢNG DÀI)
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
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THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm ......
CHỦ TỊCH

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔ I TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm ......
GIÁM ĐỐC

TỶ LỆ 1 : 5 000 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai

Địa g iớ i hành c hính xã

Bệnh viện, trạm  y tế 

Giếng  quan trắc  nướ c  d ướ i đất

Sông , suối

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

N hờ  thờ

Địa g iớ i hành c hính huyện

Trụ s ở U BN D phườ ng  

Sân vận động  

Cầu, c ống

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

ĐẤT NÔ NG NGHIỆP

Đất bằng  trồng  c ây hàng  năm  khác

Đất trồng  c ây lâu năm

Đất nuôi trồng  thủy s ản 

ĐẤT PHI NÔ NG NGHIỆP

Đất thương  m ại d ịc h vụ

Đất an ninh

Đất ng hĩa trang , ng hĩa địa, nhà tang  lễ, 
nhà hỏa táng

Đất c ơ s ở tôn g iáo

Đất c ơ s ở s ản xuất phi nông  ng hiệp

Đất xây d ự ng  c ơ s ở y tế

Đất bãi thải, xử  lý c hất thải

Đất quốc phò ng

Đất xây d ự ng  c ơ s ở văn hóa

Đất ở tại đô thị

Đất xây d ự ng  c ơ s ở g iáo d ục và đào tạo

Đất xây d ự ng  c ơ s ở thể d ục thể thao

Đất xây d ự ng  trụ s ở c ơ quan

Đất s inh hoạt c ộng  đồng

Đất khu vui c hơi, g iải trí c ông  c ộng

Đất c ó rừng  phò ng  hộ là rừng  trồng

Bưu điện

NGUỒN TÀI LIỆU

Bản đồ được thành lập bằng  c ông  ng hệ bản đồ s ố, hệ V N -2000, kinh tuyến 
trục 107  45', m úi c hiếu 3

- Bản đồ địa phườ ng  Trảng  Dài tỷ  lệ 1:1000 và 1:2000 được  thành lập năm  2006;
được  c ập nhật, c hỉnh lý biến động  đến ng ày 15/8/2020;
- Bản đồ địa hình tỷ  lệ 1:10.000 hệ V N -2000 d o Bộ Tài ng uyên và Môi trườ ng  c ung  c ấp;
- Bản đồ địa g iới hành c hính thự c  hiện the o d ự án 513;
- Bản đồ hiện trạng  s ử  d ụng  đất năm  2019 phườ ng  Trảng  Dài;
- Bản đồ điều c hỉnh QHSDĐ đến năm  2020 thành phố Biên Hò a thành lập năm  2017.

Cầu
Săn Máu

Đất nông  ng hiệp khác

oo

HN K

TMD

CAN

N TS
N TD

DRA

DY T

SKC

CQP

DV H

ODT

DTT

DGD

TSC

DSH

DKV

CLN

TON

N KH

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN  NĂ M 2030
(Tổ ng  d iện tíc h tự nhiên: 1.445,87 ha)

690,61 ha

ĐẤT PHI N ÔN G N GHIỆP

755,26 ha

47,76 %

52,24 %

ĐẤT N ÔN G N GHIỆP
RPH

80
80.8

Kênh, m ương

Đườ ng  bình độ và điểm  độ cao

Đình, c hùa
Trườ ng  học

m ã HT

Công  trình định hướng  thự c  hiện
sau năm  2020

CHÚ DẪN

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
NỘI DUNG

HIỆN TRẠNG
NỘI DUNG

KÝ HIỆU KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

DHT
m ã HT Đất phát triển hạ tầngDHT

BẢN ĐỒ DỰ THẢO
PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

Đườ ng  g iao thông

T rườn g  Đại học 
Côn g  n g hệ Đồn g  Nai

T rườn g  T HCS 
T rườn g  Sa

Bện h viện
 Da liễu 

Sân  bón g  đá

T rườn g  T H
 Hà Huy Giáp

Cty CP Côn g  trìn h 
Giao thôn g  ĐNai

Giáo xứ 
T hái An

Cty may
 Đồn g Nai

Cty CP Đầu tư 
Xây d ựn g  vật
 liệu Đồn g  Nai

T rườn g  T H
 T rản g  Dài

T rườn g  T HCS
 T rản g  Dài

Nhà
văn  hóa

Phòn g  cháy 
và Chữa cháy

Phòn g  CS Phòn g
 chốn g T ội phạm 
và Môi trườn g

T run g tâm
 Phòn g  chốn g  
HIV/AIDS

cây 
xăn g  

T rườn g  
MN

UBND
 phườn g  

Đoàn  
T ài n g uyên
Nước 

Nhà VH
 KP 1

Côn g  an
 phườn g  

T rườn g  MN
 Bé Ng oan

T rạm 
y tế

T rườn g  MN 
tư thục

Hội n g ười 
cao tuổi
Nhà VH
 KP 2

Bện h viện  ĐK
T âm Hồn g  Phước

T ịn h T hất
 Bửu Min h Nhà VH

 KP 5

Bưu điện

Lữ đoàn  pháo bin h 75

Lữ đoàn  pháo bin h 75

T run g đoàn  T ăn g  T hiết g iáp 26
Quân  khu 7

Côn g  viên

T rườn g  T H
Ng uyễn  T hái Học 

Chùa Đại Bi
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ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH RPH

RPH

RPH
RPH

RPH

RPH

RPH
RPH

RPH RPH

DKV

DKV

DKV

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

TMD

DV H

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

ODT

Đất ở d ự k iến  tái địn h cư

Côn g  viên , cây xan h

Cây xan h,côn g  viên

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất y tế

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất ở d ự k iến  tái địn h cư

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất mặt n ước

Đất Y tế

Đất y tế

Côn g  viên , cây xan h

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất g iáo d ục

Đườn g  số 38

Đất g iáo d ục

Côn g  trìn h VH

Côn g  viên , cây xan h

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Côn g  viên , cây xan h

T rườn g  T HPT

Đất Y tế

Đất ở quy hoạch mới
mật độ thấp

T rườn g  T HPT

Đất g iáo d ục

Côn g  viên , cây xan h

Đất côn g  trìn h VH

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất y tế

Đất g iáo d ục

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất côn g  trìn h VH

Côn g  viên , cây xan h

Côn g  viên , cây xan h

Đất g iáo d ục

Đất côn g  cộn g  đơ n  vị ở

Đất phát triển  hỗn  hợp (mật độ cao - ở +Dịch vụ Đô thị)
Đất y tế

T rườn g  T HPT

Côn g  viên , cây xan h

Đất g iáo d ục

Đườ ng  s ố 35

Đất g iáo d ục

Đất g iáo d ục

Đất ở quy hoạch mới
mật độ thấp

Đất y tế

Đất côn g  cộn g
thươ n g  mại dịch vụ

Đất g iáo d ục

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đườ ng  Đông  Tây phườ ng  Trảng
 Dài

Đất côn g  trìn h VH

Đườ ng  s ố 18

Đườ ng  s ố 14Đườ ng  s ố 14

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đườ ng  s ố 2
2

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đườn
g  Bùi 

T rọn g
 Nghĩ

a

Đườ ng  s ố 11

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đườ ng  s ố 40

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất phát triển  hỗn  hợp (mật độ cao - ở +Dịch vụ Đô thị)

Đất phát triển  hỗn  hợp 
(mật độ cao - ở +Dịch vụ Đô thị)

Đườ ng
 N g uyễ

n Thái H
ọc

Đất côn g  cộn g
thươ n g  mại dịch vụ

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

T rườn g  tiểu học T rản g  Dài

Công  viên, c ây xanh

Đườ ng
 s ố 21

Đất ở Quy hoạch mới-
mật độ thấp

Đư
ờ n
g  s
ố 3
1

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Đất phát triển  hỗn  hợp (mật độ cao - ở +Dịch vụ Đô thị)

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Côn g  trìn h Văn  hóa

Cây xan h, côn g  viên

Côn g  viên , 
cây xan h

Côn g viên ,cây xan h

Đườ ng
 Đông  

Tây ph
ườ ng  T

rảng  D
ài

Đất côn g  cộn g
thươ n g  mại dịch vụ

Côn g  viên
cây xan h

Đường số 24

Côn g  viên ,
 cây xan h

Côn g  viên ,
 cây xan h

Đườ
ng  s ố

 2

Đườ ng  s ố 33

Đất ở quy hoạch mới
mật độ thấp

Đườ
ng  s ố

 5

Đườ
ng  c
hính
 KP
 5

Đất ở d ự k iến
 tái địn h cư

Đất côn g  cộn g
thươ n g  mại dịch vụ

Đườ ng  N g uyễn khuyến

Đườ ng  16

Đườ ng  s ố 12

Đườ ng  s ố 9

Đườ ng  Bùi Trọng  N g hĩa nối d ài
Đất ở quy hoạch mới

mật độ thấp

Đất côn g  
trìn h VH

Đất ở quy hoạch mới-mật độ thấp

Công  viên
 c ây xanh

Đườ ng  s ố 28

Đườn
g  T rần

 Văn  X
ã

Đườ n
g  s ố 5

Đường số 35

Đườ ng  s ố 34

Cây xan h,
côn g  viên

Đườ ng  s ố 23

Đườ ng  s ố 
14

Đườ
ng  s
ố 32

Đườ ng  s ố 14

Đườ ng  s ố 29

Đườ
ng  s
ố 5

Đườ ng  s ố
 1

đường số 12

Đất côn g  trìn h
 y tế

Đườ ng  N g uyễn khuyến

Đư
ờ n
g  s
ố 4
4

Đườ n
g  s ố 2

1

Đư
ờ n
g  s
ố 4
4

Đườ ng  s ố 17

Đất côn g  cộn g  đô thị

Đường số 31

Đườ ng  s ố 24

Đườ ng
 s ố 26

Đườ ng  s ố 19

Cây xăn g

Đường số 44

Đườn g
 T rần  V

ăn  Xã

Đườn g  số 28

Đườ ng  s ố 2

Đườ ng  s ố 17

Đườ ng  s ố 9

Đườ ng  s ố 7

Đườ
ng  c
hính
 KP 
5

Đườ ng  s ố 41

Đườ ng  s ố 7

Đườ
ng  s
ố 31

Đườ ng  s ố 41

Đườ ng  s ố 21

Đườn g  số
 48

Đườ ng  s ố 31

Đườn g  số 26

Đường số 41

Đườ ng  s ố 23

Đườ ng  Đông  Tây ph
ườ ng  Trảng  Dài

Đư
ờ ng
 s ố
 8

Côn g  viên , 
cây xan h Đư

ờ n
g  s
ố 3
1

Đườ ng  s ố 31

Côn g  viên , cây xan h

Đườ ng  s
ố 31

Đườ ng  s ố 28

Đất côn g  cộn g
thươ n g  mại dịch vụ

Đường số 44

Đườ ng  s ố 41

Côn g  viên

Đư
ờn g
 số
 27

Đường số 44

Côn g  viên , 
cây xan h

Đất ở quy hoạch mới
mật độ thấp

Đất côn g  cộn g
thươ n g  mại dịch vụ

đườ ng  s ố 12

Đườn g  số 23

Đường số 35

Đườn g  số 24

Côn g  viên  

Đườ ng  s ố 5

Đườ ng  N g uyễn Phúc  Chu

Đất phát triển  hỗn  hợp 
(mật độ cao - ở +Dịch vụ Đô thị)

Đất phát triển  hỗn  hợp (mật độ cao - ở +Dịch vụ Đô thị)

Côn g  viên , cây xan h

T rườn g  T H
 T rản g  Dài

T run g tâm 
thươ n g  mại,
 siêu thị

Đườ ng  Bùi Tr
ọng  N g hĩa

Đư
ờn
g B
ùi 
Trọ
ng
 N
gh
ĩa

Đất côn g  trìn h
văn  hóa

Quản g trườn g

DKV

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

DGD

DGD

DY T

ODT

ODT

DHT

ODT

SKC

DSH

DGD

DSH

DSH

DSH

DSH

HN K

TMD

CAN

N TS

DY T

SKC

CQP

DV H

ODT

DTT

DGD

TSC

DSH

DKV

CLN

N KH

RPH

N TD

DRA

TON

TMD
ODT

ODT

CAN

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP

Đườ ng  768B

Côn g  viên , cây xan h

Đất g iáo d ục

Khu tái định c ư s ố 83

Đất g iáo d ục

Đườ ng  N g uyễn Khuyễn (m ở rộng )

Đườ ng  liên phườ ng  Trảng  Dài - Tân Hiệp

Khu dân  cư 
thươ n g  mại dịch vụ 

Khu d ân c ư s ố 84
 (Đườ ng  Đồng  Khởi)

Khu dân  cư 
thươ n g  mại

Khu dân  cư 
số 88 

Trườ ng  TH 
Trảng  Dài 3

Khu d ân c ư 
s ố 87

T rườn g  T HCS 
T rản g Dài 
(mở rộn g )

Bện h viện  d a liễu
 (mở rộn g )

Khu dân  cư 
số 108

Trạm  110kV  
Tân Hiệp

Nhà ở xã hội cho cán  bộ,
 chiến  sỹ LLVT  QK7

N hà V H
 KP3

N hà V H KP 4A

Nhà VH
 KP 2A

N hà V H
KP 4C

Nhà VH 
KP 5A

Khu đất
 số 61

Đườ ng  nhà m áy nướ c  Thiện Tân

Khu đất 
số 19Đất ở kết hợp 

thươ n g  mại dịch vụ
Đất ở kết hợp 

thươ n g  mại dịch vụ

T hao trườn g  huấn  luyện  của LLVT
 thàn h phố Biên  Hòa

Phân  trại B5 
(T rại tạm g iam Côn g an  tỉn h)

Côn g  trìn h phòn g  thủ 
thàn h phố

Đườ ng  nối từ đườ ng  N g uyền V ăn T
iên -Bùi Trọng  N g hĩa
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P.T©n V¹n

P.T©n Mai

P.
Tam

P.T©n Biªn

x· T©n H¹nh

P. T©n Phong

P.

P.
Tam 

P. Tr¶ng Dµi

P.Thanh

P.Trung P. Quang
 Vinh

P.

HUYÖN VÜNH CöU

TØNH B×NH D¦¥NG

HUYÖN TR¶NG BOM

HUYÖN LONG THµNH

S¥ §å VÞ TRÝ PH¦êNG TR¶NG DµI

X· Long Hng

TP. Hå CHÝ MINH


